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TUẦN 01 – THÁNG 03/2025 (3/03/2025–07/03/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 
03/03/2025 

THỨ BA 
04/03/2025 

THỨ TƯ 
05/03/2025 

THỨ NĂM 
06/03/2025 

THỨ SÁU 
07/03/2025 

ĐÓN TRẺ - Nêu gương trẻ đi học đầy đủ và đi học sớm tập thể dục cùng bạn. 
- Bé thực hành chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 2: Hai tay sang ngang (lòng bàn tay ngửa), tay sau gáy 

- Bụng 1: Hai tay giơ cao, khom người tay chạm mũi chân.  

- Chân 1: Bước một chân ra phía trước khụy gối 

- Bật 2: Tách - chụm chân 

GIỜ HỌC 

- ND 1: PTCĐ: LỄ 
8/3 

- ND 2: DẠY HÁT: 

NGÀY VUI MỒNG 

8/3 

- ND 1: BẬT QUA 

VẬT CẢN CAO 10- 

15CM 

-ND 2: VĐTN BÀI: 
“QUÀ 8/3” 

 - ND1: SO SÁNH, 

PHÁT HIỆN QUI TẮC 

SẮP XẾP VÀ SẮP XẾP 

THEO QUI TẮC 
-  
- ND2: THỰC 

HIỆN TẬP LÀM 

QUEN CHỮ 

VIẾT 

- ND 1: : KỂ 

CHUYỆN “ SỰ 

TÍCH HOA CÚC 

TRẮNG" 

- ND 2: BÉ THỰC 

HIỆN TẬP LÀM 

QUEN TOÁN 

- ND 1: LÀM 

THIỆP TẶNG MẸ 

- ND 2: VĐMH 

BÀI: “BÔNG 

HỒNG TẶNG 

CÔ” 



 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

*Góc Xây dựng: 

- Chuẩn bị : Hình ảnh gợi ý , vật liệu xây dựng (Gạch , lon sữa, mút bitis, bìa catong…) 
- Rèn trẻ biết xếp chồng 10-13 khối không đỗ, biết bố trí phù hợp các chi tiết trên công trình. 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị: Đồ chơi gia đình , bán kem 
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận về trò chơi và tự lấy cất đồ chơi đúng nơi. 

*Góc Tạo hình: 

- Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút màu, keo dán , giấy màu , đất nặn 
- Cho trẻ thực hiện xé giấy ( xé vụn , xé dải dài …) 

- Nặn hoa 

*Góc Toán: 

- Chuẩn bị:Thẻ số , bài tập cá nhân, thẻ phân loại 

- Bé thực hiện tách gộp trong phạm vi 5 , bài tập cá nhân 

*Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình , tranh truyện , rối que 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- TCDG: Nhảy lò cò 
- Chơi tự do. 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng, lau mặt 

- Biết ngủ đúng vị trí bạn trai-bạn gái 

- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc nhỡ trẻ biết tự múc thức ăn: Xúc thức ăn vừa đủ, bỏ vá nhẹ nhàng. 

- Rèn kỹ năng biết tự mặc và cởi quần áo khi ngủ dậy. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghe hát bài: “Quà 

8/3” 

Đọc thơ: ôn lại các 

bài thơ đã học 

Hát bài : Bông hồng 

tặng cô 

Bé kể lại truyện đã học Tuyên dương bé ngoan 
cuối tuần 



TUẦN 02 - THÁNG 03/2025 (10/03/2025 – 14/03/2025) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

10/03/2025 

THỨ BA 

11/03/2025 

THỨ TƯ 

12/03/2025 

THỨ NĂM 

13/03/2025 

THỨ SÁU 

14/03/2025 

ĐÓN TRẺ - Nhắc nhỡ trẻ rửa tay trước khi vào lớp để phòng tránh dịch bệnh. 
- Trò chuyện tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Hướng dẫn trẻ nên sắp xếp gọn gàng đồ dùng, đồ chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 2: Hai tay sang ngang (lòng bàn tay ngửa), tay sau gáy 

- Bụng 1: Hai tay giơ cao, khom người tay chạm mũi chân.  

- Chân 1: Bước một chân ra phía trước khụy gối 

- Bật 2: Tách - chụm chân 

GIỜ HỌC 

- ND 1: PTCĐ: “XE Ô 

TÔ” 

- ND 2: CHƠI TRÒ 

CHƠI TÍN HIỆU ĐÈN 

GIAO THÔNG. 

 

- ND 1: TRÈO LÊN 
,XUỐNG BẬC CAO 

ND 2: DẠY HÁT: 

“EM ĐI QUA NGÃ 

TƯ ĐƯỜNG PHỐ” 

- ND 1: VẼ XE Ô TÔ 
ND 2: TRẺ NGHE 

HÁT BÀI “ LÊN 

TÀU LỬA” 

 

- ND 1: KỂ 

CHUYỆN: “KIẾN 

CON ĐI Ô TÔ” 

- ND 2: BÉ LÀM TẬP 

LÀM QUEN CHỮ 

VIẾT 

- ND 1: CHĂP 

GHÉP HÌNH 

HÌNH HỌC 

- ND 2: BÉ THỰC 

HIỆN TẬP LÀM 

QUEN TOÁN 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

Góc Xây dựng: 

- Chuẩn bị : Hình ảnh gợi ý , vật liệu xây dựng (Gạch , lon sữa, mút bitis, bìa catong…) 
- Rèn trẻ biết xếp chồng 10-13 khối không đỗ, biết bố trí phù hợp các chi tiết trên công trình. 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị: Đồ chơi gia đình , bán kem 
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận về trò chơi và tự lấy cất đồ chơi đúng nơi. 

*Góc Tạo hình: 

- Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút màu, keo dán , giấy màu 
- Cho trẻ thực hiện vẽ đèn giao thông 

*Góc Toán: 
- Chuẩn bị:Thẻ số , bài tập cá nhân, thẻ phân loại 



 

 - Bé thực hiện tách gộp trong pham vi 5 , bài tập cá nhân , chắp ghép hình học 

*Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình , tranh truyện , rối que 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, cây xanh trong trường, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- TCVĐ: mèo bắt chuột. 

- Chơi tự do. 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt. 
- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc nhỡ trẻ biết tự múc thức ăn: Lấy thức ăn vừa đủ, gác vá nhẹ nhàng 
- Hướng dẫn trẻ biết tự trải nệm, không nói chuyện trong giờ ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc bài thơ :Đèn 

giao thông 

Nghe hát Em đi qua 

ngã tư đường phố 

Đọc thơ: Giúp bà Xem video dạy bé qua 

đường an toàn , đúng 

cách 

Nhận xét bé ngoan cuối 
tuần 



TUẦN 03 - THÁNG 3/2025( 17/03/2025 – 21/03/2025) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 
17/03/2025 

THỨ BA 
18/03/2025 

THỨ TƯ 
19/03/2025 

THỨ NĂM 
20/03/2025 

THỨ SÁU 
21/03/2025 

ĐÓN TRẺ -Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp. 
- Rèn trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 2: Hai tay sang ngang (lòng bàn tay ngửa), tay sau gáy 

- Bụng 1: Hai tay giơ cao, khom người tay chạm mũi chân.  

- Chân 1: Bước một chân ra phía trước khụy gối 

- Bật 2: Tách - chụm chân 

GIỜ HỌC - ND 1: PTCĐ: 
“THUYỀN BƯỜM” 

- ND 2: THỰC HIỆN 
TẬP KHÁM PHÁ 
KHOA HỌC 

- ND 1:BẬT XA – NÉM 
XA, CHẠY NHANH 

- ND 2: NGHE HÁT 
BÀI: “EM ĐI CHƠI 
THUYỀN” 

- ND 1: CẮT DÁN 
THUYỀN 

- ND 2:VTTTC: “EM ĐI 
CHƠI THUYỀN” 

- ND 1: KỂ CHYỆN: 
“QUA ĐƯỜNG ” 

- ND 2: BÉ THỰC 
HIỆN TẬP LÀM 
QUEN CHỮ VIẾT” 

- ND 1: SO SÁNH 
LÀM QUEN TỪ 
NHIỀU HONE , ÍT 
HƠN. 
- ND 2: THỰC HIỆN 

TẬP LÀM QUEN 
TOÁN 

CHƠI 
TRONG LỚP 

Góc Xây dựng: 
- Chuẩn bị : Hình ảnh gợi ý , vật liệu xây dựng (Gạch , lon sữa, mút bitis, bìa catong…) 
- Rèn trẻ biết xếp chồng 10-13 khối không đỗ, biết bố trí phù hợp các chi tiết trên công trình. 
- Xây đường giao thông 
*Góc phân vai: 
- Chuẩn bị: Đồ chơi gia đình , bán kem 
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận về trò chơi và tự lấy cất đồ chơi đúng nơi. 
*Góc Tạo hình: 
- Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút màu, keo dán , giấy màu , đất nặn 
- Cho trẻ thực hiện vẽ thuyền , xé dán thuyền 
- Nặn xe ô tô 
*Góc Toán: 



 

 - Chuẩn bị:Thẻ số , bài tập cá nhân, thẻ phân loại 
- Bé thực hiện tạo nhóm số lượng , phân loại hoa cánh dài ,hoa cánh tròn 

*Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình , tranh truyện , rối que 
- Trẻ tập kể lại câu truyện đã học 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Sân trường của bé 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- TCVĐ: “Lùa vịt” 

- Bé chơi tự do với đồ chơi trong sân. 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Trò chuyện về cách thực hiện 6 bước rửa tay, quan sát nhắc nhở bé thực hiện đúng thao tác 

- Nhắc trẻ đánh răng sau khi ăn 

- Hướng dẫn trẻ biết tự trải nệm, không nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Xem video về phương 

tiện giao thông đường 

thủy 

-Đọc thơ: Chúng em 

học luật giao thông 

Đọc thơ : Đi đường 

em nhớ 

- Hát bài : “Em đi chơi 

thuyền” 

Nhận xét nêu gương 

cuối tuần 



TUẦN 04 - THÁNG 03/2025 (24/03/2025– 28/03/2025) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

24/03/2025 

THỨ BA 

25/03/2025 

THỨ TƯ 

26/03/2025 

THỨ NĂM 

27/03/2025 

THỨ SÁU 

28/03/2025 

ĐÓN TRẺ - Nhắc trẻ vệ sinh rửa tay trước khi vào lớp. 

- Giúp cô sắp xếp lại các đồ dùng đồ chơi trong lớp 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 2: Hai tay sang ngang (lòng bàn tay ngửa), tay sau gáy 

- Bụng 1: Hai tay giơ cao, khom người tay chạm mũi chân.  

- Chân 1: Bước một chân ra phía trước khụy gối 

- Bật 2: Tách - chụm chân 

GIỜ HỌC - ND 1: PTCĐ : BÉ TÌM 
HIỂU LUẬT GIAO 
THÔNG 

- ND 2: THỰC HIỆN 
TẬP KHÁM PHÁ 
KHOA HỌC 

- ND 1: NÉM XA BẰNG 
2 TAY 
- ND 2: NGHE HÁT: 

BẠN ƠI CÓ BIẾT 

- ND 1: VẼ THEO Ý 
THÍCH PTGT 
- ND 2: THỰC HIỆN 

TẬP THỰC HÀNH 
VẬN ĐỘNG TINH 

- ND 1: KỂ 
CHUYỆN:THỎ 
CON ĐI HỌC 

- ND 2: BÉ TẬP KỂ 
LẠI CÂUTRUYỆN 

- ND 1: TÁCH NHÓM 6 
THÀNH 2 NHÓM  
- ND 2: BÉ LÀM TẬP 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

CHƠI 
TRONG 

LỚP 

*Góc Phân vai: 
- Chuẩn bị: Đồ chơi gia đình , Bác sĩ 
- Rèn kỹ năng phân vai, thỏa thuận về trò chơi và tự lấy cất đồ chơi đúng nơi. 
- Trẻ đóng vai làm bác sĩ khám bệnh ,bệnh nhân đi khám bác sĩ 
*Góc Xây dựng: 
- Chuẩn bị : Hình ảnh gợi ý , vật liệu xây dựng (Gạch , lon sữa, mút bitis, bìa catong…) 
- Rèn trẻ biết xếp chồng 10-13 khối không đỗ, biết bố trí phù hợp các chi tiết trên công trình. 
- Xây phương tiện giao thông đường bộ 
*Góc Tạo hình: 
- Chuẩn bị: Giấy vẽ, bút màu, keo dán , giấy màu , đất nặn, mẫu nặn 
- Nặn xe ô tô 

-Vẽ xe ô tô 



 

 *Góc Âm nhạc: 
- Chuẩn bị: Loa, nhạc, phách tre, gáo dừa , trống …. 

- Trẻ nghe và vận động theo nhạc các bài hát về phương tiện giao thông 

*Góc Toán: 

- Chuẩn bị:Thẻ số , bài tập cá nhân, thẻ phân loại hoa cánh dài và cánh tròn 

- Bé thực hiện tạo nhóm số lượng ,tách gộp trong phạm vi 5 

*Góc văn học: 

- Chuẩn bị: Mô hình , tranh truyện , rối que 
- Trẻ tập kể lại câu truyện Qua đường , Kiến con đi ô tô 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Tưới nước cho vườn rau của lớp chồi 4 
- TCVĐ: “Lùa vịt”, “Mèo bắt chuột” 
- Chơi tự do các đồ chơi vẽ phấn trên bảng có ở sân trường 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ : Cô dạy con -Nghe hát : Anh phi 

công ơi 

-Đọc thơ: Đèn giao 

thông 

- Nghe hát các bài hát 

về PTGT 

- Nhận xét , tuyên 

dương cuối tuần 

 

 


